
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮC GIANG 

TRUNG TÂM CNTT&TT 

 

          Số:            /CNTT&TT-ATTT 

V/v tập huấn hướng dẫn khai thác, sử dụng Hệ thống 

thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Bắc Giang 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bắc Giang, ngày       tháng 4 năm 2024 

 

Kính gửi: UBND Huyện Tân Yên 
  

 Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-STTTT ngày 26/01/2024 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Chuyển đổi số trong 

các cơ quan Nhà nước năm 2024; Căn cứ Công văn số 17/CNTT&TT-ATTT 

ngày 02/04/2024 của trung tâm CNTT&TT về việc tập huấn hướng dẫn khai 

thác, sử dụng Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Bắc Giang. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm CNTT&TT tổ chức tập huấn 

hướng dẫn khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Bắc 

Giang cho cán bộ thuộc UBND Huyện Tân Yên, cán bộ cấp xã và các đơn vị có 

liên quan thuộc UBND Huyện Tân Yên, với các nội dung cụ thể như sau: 

 1. Nội dung tập huấn:  

 Hướng dẫn cài đặt ứng dụng; hướng dẫn đăng ký tài khoản, gửi phản ánh 

hiện trường; tiếp nhận, xử lý, biên tập nội dung, đăng kết quả xử lý phản ánh 

hiện trường và một số nội dung liên quan khác trên Hệ thống thông tin phản ánh 

hiện trường tỉnh Bắc Giang. 

 2. Thành phần tham gia tập huấn:  

 Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên 

quan trên địa bàn huyện Tân Yên được cấp tài khoản trên hệ thống thông tin 

phản ánh hiện trường tỉnh Bắc Giang bao gồm: Tài khoản đơn vị, tài khoản cá 

nhân (Chi tiết theo Danh sách tài khoản đính kèm). 

 3. Thời gian tập huấn: 

 - 01 buổi sáng, từ 8h00’ ngày 24/4/2024 (Thứ tư). Đề nghị các điểm cầu 

vào phòng họp trước 15 phút. 

 4.  Hình thức, địa điểm tập huấn:  

 - Tập huấn theo hình thức trực tuyến trên hệ thống Zoom 

 - Địa điểm tại Phòng họp trực tuyến các cơ quan, đơn vị 

  - Địa chỉ truy cập phòng học trực tuyến: 

https://us02web.zoom.us/j/89691389444?pwd=M3UxS25HcitZZ2JxbEg4

aU9hNUt6QT09 

 Để việc tập huấn đạt hiệu quả tốt nhất, Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông đề nghị UBND Huyện Tân Yên chuẩn bị phòng họp, triệu tập học 

viên (Yêu cầu học viên mang theo máy tính, điện thoại thông minh có kết nối 

https://us02web.zoom.us/j/89691389444?pwd=M3UxS25HcitZZ2JxbEg4aU9hNUt6QT09
https://us02web.zoom.us/j/89691389444?pwd=M3UxS25HcitZZ2JxbEg4aU9hNUt6QT09
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mạng khi tham dự lớp tập huấn) theo đúng thành phần, thời gian, địa điểm của 

lớp học. 

 Chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Văn Phượng, Phòng An toàn thông tin, 

Trung tâm CNTT&TT, Sở TT&TT. ĐT:  0985092297./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lãnh đạo TTCNTT&TT; 

- P. CNTT, Văn phòng Sở (p/h); 

- Các phòng CM thuộc TT; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Xuân 
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DANH SÁCH TÀI KHOẢN ĐƠN VỊ  

ĐÃ ĐƯỢC TẠO TRÊN HỆ THỐNG PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG 

 

STT 
Mã số định 

danh điện tử 
Cơ quan, đơn vị 

Email 

@bacgiang.gov.vn 
Ghi chú 

1 H02.31 
UBND huyện Tân 

Yên   
tanyen_vt  

2 H02.31.01 
Văn phòng HĐND -

UBND 
tanyen_vt  

3 H02.31.02 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
phongtnmt_tanyen  

4 H02.31.03 
Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng 
phongct_tanyen  

5 H02.31.04 

Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

phongnn_tanyen  

6 H02.31.05 Phòng Tư pháp  phongtp_tanyen  

7 H02.31.06 Thanh tra  thanhtra_tanyen  

8 H02.31.07 Phòng Nội vụ  phongnv_tanyen  

9 H02.31.08 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 
phongtckh_tanyen  

10 H02.31.09 Phòng Y tế  phongyt_tanyen  

11 H02.31.10 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội   

pldtbxh2_tanyen  

12 H02.31.11 
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
phongvhtt_tanyen  

13 H02.31.12 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo  
phonggddt_tanyen  

14 H02.31.13 
Ban Quản lý dự án 

đầu tư Xây dựng  
banqlda_tanyen  

15 H02.31.15 
Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao  
Trungtamvhtttt_tanyen  

16 H02.31.16 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp  
trungtamdvktnn_tanyen   

17 H02.31.17 

Trung tâm phát triển 

quỹ đất và quản lý trật 

tự GT, XD, MT 

trungtamptqdqlttgtxdmt_tanyen  

18 H02.31.18 
UBND thị trấn Nhã 

Nam  
ttnhanam_tanyen  

19 H02.31.19 UBND xã Tân Trung  tantrung_tanyen  

20 H02.31.20 
UBND thị trấn Cao 

Thượng   
ttcaothuong_tanyen  

21 H02.31.21 UBND xã Phúc Hòa  phuchoa_tanyen  

22 H02.31.22 UBND xã Liên Chung  lienchung_tanyen  

23 H02.31.23 UBND xã Hợp Đức  hopduc_tanyen  

24 H02.31.24 UBND xã Việt Lập  vietlap_tanyen  
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25 H02.31.25 UBND xã Ngọc Lý ngocly_tanyen  

26 H02.31.26 UBND xã Việt Ngọc  vietngoc_tanyen  

27 H02.31.27 UBND xã Ngọc Thiện  ngocthien_tanyen  

28 H02.31.28 UBND xã Ngọc Vân  ngocvan_tanyen  

29 H02.31.29 UBND xã Song Vân  songvan_tanyen  

30 H02.31.30 UBND xã Cao Xá  caoxa_tanyen  

31 H02.31.31 UBND xã Đại Hóa  daihoa_tanyen  

32 H02.31.32 UBND xã Phúc Sơn  phucson_tanyen  

33 H02.31.33 UBND xã Lam Cốt  lamcot_tanyen  

34 H02.31.34 UBND xã Lan Giới  langioi_tanyen  

35 H02.31.35 UBND xã An Dương  anduong_tanyen  

36 H02.31.36 UBND xã Quế Nham  quenham_tanyen  

37 H02.31.37 UBND xã Quang Tiến  quangtien_tanyen  

38 H02.31.38 UBND xã Ngọc Châu  ngochau_tanyen  

39 H02.31.39 UBND xã Liên Sơn  lienson_tanyen  

40 cahuyenty 
Công an huyện Tân 

yên 
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DANH SÁCH TÀI KHOẢN CÁ NHÂN 

ĐÃ ĐƯỢC TẠO TRÊN HỆ THỐNG PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG 

  

Stt Mã số CCCD Họ và tên Cơ quan, đơn vị Ghi chú 

1 024068000903 Lê Văn Úy 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
  

2 024070000538 Đỗ Văn Chi 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
  

3 024077000905 Nguyễn Hữu Thọ 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
  

4 024080000867 Bùi Hồng Huấn 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
  

5 024080001370 Hoàng Trọng Thiêm 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
  

6 024175000673 Phan Thị Hoa 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
  

7 024170000424 Nguyễn Thị Nga 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 
  

8 024078000814 Nguyễn Văn Luận 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
  

9 024078008907 Nguyễn Văn Tuyển 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
  

10 024089006103 Đỗ Đình Dinh 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
  

11 024183008874 Tạ Thị Phương 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 
  

12 024182013518 Lương Thị Minh 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 
  

13 024187003135 Dương Thị Nụ 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 
  

14 036183022848 Vũ Thị Thủy 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 
  

15 024189009829 Nguyễn Thế Giang 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 
  

16 024190013416 Ngô Thị Thu 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 
  

17 024184019752 Đào Thị Hiên 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 
  

18 024184019752 Đỗ Thị Quyên 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 
  

19 024186013961 Nguyễn Thị Mai Nhi 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 
  

20 024187013982 Bùi Thị Thảo 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 
  

21 024188003109 Cáp Thị Cần 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 
  

22 024186002223 Thân Thị Ngọc Hà 
Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật Nông nghiệp 
  

23 024071000593 Nguyễn Văn Thiềm 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
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24 046063000981 Trần Đình Dũng 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
  

25 024084020519 Dương Đình Đoàn 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
  

26 024187016651 Nguyễn Thị Gấm 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
  

27 024070015328 Nguyễn Ngọc Hải 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
  

28 024187012383 Nguyễn Thị Út Hiền 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
  

29 024088015859 Hoàng Văn Hiệu 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
  

30 024187018027 Vũ Thị Thanh Linh 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
  

31 024184006404 Nguyễn Thị Thanh Lương 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
  

32 024184006404 Đồng Thị Thanh Nga 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
  

33 024187002174 Giáp Thị Kim Oanh 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
  

34 024168000891 Nguyễn Thị Tâm 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
  

35 024082005166 Lê Anh Tuấn 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

36 024086009557 Nguyễn Văn Nam 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

37 024085019961 Vũ Văn Quyết 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

38 024084018934 Giáp Văn Hiển 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

39 024089015133 Ngô Trung Kiên 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

40 024088047413 Nguyễn Thành Nam 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

41 024188010101 Dương thị Nhung 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

42 024088007072 Nguyễn Văn Ba 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

43 024189011121 Nguyễn Thị Vân 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

44 024089013214 Giáp Đức Hiếu 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

45 024096001224 Lê Văn Thuận 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

46 024095015252 Nguyễn Văn Quang 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

47 024196008914 Đinh Thị Quỳnh Hoa 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

48 024097015040 Vi Minh Hiếu 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

49 024188016209 Nguyền Thị Hồng Ban Quản lý dự án đầu tư   
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Xây dựng 

50 024093000796 Hoàng Văn Hưng 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

51 024095004926 Nguyễn Văn Hải 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

52 024087017046 Nghiêm Minh Tuấn Anh 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

53 024095001879 Lê Duy Hùng 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

54 024092012317 Nguyễn Văn Tùng 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

55 024088009398 Đỗ Quốc Nguyễn Huệ 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

56 024096009217 Trần Quang Kiên 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

57 024096006607 Ngô Quang Tú 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

58 024092017024 Nguyễn Văn Thăng 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

59 024092012146 Nguyễn Văn Bình 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

60 024099000733 Nguyễn Tuấn Anh 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

61 024200010164 Hoàng Mạnh Hùng 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

Xây dựng 
  

62 024178000818 Đỗ Thị Hải Yến 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 
  

63 024080000869 Nguyễn Công Lực 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
  

64 024068006866 Lê Chiến Chinh UBND Xã Liên Sơn   

65 024087016048 Đỗ Ngọc Ninh UBND Xã Liên Sơn   

66 024072019351 Trịnh Văn Sơn UBND Xã Liên Sơn   

67 024087021304 Nguyễn Mạnh Hưng UBND Xã Liên Sơn   

68 024075017673 Phạm Văn Tuấn UBND Xã Liên Sơn   

69 024080016561 Nguyễn Văn Thân UBND Xã Liên Sơn   

70 024184010699 Lương Thị Huế UBND Xã Liên Sơn   

71 024195014602 Nguyễn Thị Oanh UBND Xã Liên Sơn   

72 024078001924 Vi Đăng Quang UBND Xã Liên Sơn   

73 024074015475 Nông Khắc Chung UBND Xã Liên Sơn   

74 024069008558 Nguyễn Văn Kiên UBND Xã Liên Sơn   

75 024172005781 Giáp Thị Giang UBND Xã Liên Sơn   

76 024168012199 Nguyễn Thị Huệ UBND Xã Liên Sơn   

77 024088015925 Đào Duy Dương Thị trấn Nhã Nam   

78 024183002548 Lương Thị Trang Thị trấn Nhã Nam   

79 024183002543 Mai Thị Hoa Thị trấn Nhã Nam   

80 024096005968 Đinh Văn Hào Thị trấn Nhã Nam   

81 024078001269 Nguyễn Hồng Thanh Thị trấn Nhã Nam   

82 024172001036 Hoàng Thị Lê Thị trấn Nhã Nam   

83 024085001089 Dương Đức Minh Thị trấn Nhã Nam   
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84 024181001769 Nguyễn Thị Phượng Thị trấn Nhã Nam   

85 024180001418 Dương Thị Phượng Thị trấn Nhã Nam   

86 024184002742 Vi Thị Bích Thủy Thị trấn Nhã Nam   

87 024067000736 Nguyễn Văn Thành Thị trấn Nhã Nam   

88 024067015206 Nguyễn Hữu Văn UBND xã Quế Nham   

89 024075003383 Nguyễn Tiến Đang UBND xã Quế Nham   

90 024072010402 Nguyễn Văn Hợp UBND xã Quế Nham   

91 024070012394 Nguyễn Viết Thắng UBND xã Quế Nham   

92 024086003389 Vũ Văn Trường UBND xã Quế Nham   

93 024192018866 Giáp Thị Hạnh UBND xã Quế Nham   

94 024181002565 Nguyễn Thị Luyến UBND xã Quế Nham   

95 024184012087 Nguyễn Thị Huấn UBND xã Quế Nham   

96 024069001230 Dương Văn Mùa UBND Xã Song Vân   

97 024081002388 Tạ Kim Tiệp UBND Xã Song Vân   

98 024170002515 Nguyễn Thị Ngát UBND Xã Song Vân   

99 024184020499 Thân Thị Bắc UBND Xã Song Vân   

100 024063001037 Tạ Quang Dự UBND Xã Song Vân   

101 024075003138 Tạ Văn Tám UBND Xã Song Vân   

102 024180001888 Thân Thị Ninh UBND Xã Song Vân   

103 024192001638 Nguyễn Thị Hiền UBND Xã Song Vân   

104 024076002219 Trần Văn Tuấn UBND Xã Song Vân   

105 024183002908 Dương Thị Huyền Anh UBND Xã Song Vân   

106 024077002231 Dương Văn Khải UBND Xã Song Vân   

107 024185015761 Giáp Thị Hồng Nhung UBND Xã An Dương   

108 024072012610 Vi văn Biên UBND Xã Phúc Hòa   

109 024068005757 Trần Đức Hanh UBND Xã Phúc Hòa   

110 024170009924 Hoàng Thị Hạnh UBND Xã Phúc Hòa   

111 024079001392 Lương Văn Kiên UBND Xã Phúc Hòa   

112 024091019911 Lương Văn Tùng UBND Xã Phúc Hòa   

113 024179012900 Nguyễn Thúy Hà UBND Xã Phúc Hòa   

114 024183015417 Nguyễn Thị Nhung UBND Xã Phúc Hòa   

115 024081026464 Khổng Minh Quyết UBND Xã Phúc Hòa   

116 024066000871 Vũ Ngọc Vân UBND TT Cao Thượng   

117 024067015193 Hoàng Văn Chiến UBND TT Cao Thượng   

118 024069004331 Hoàng Thái Huynh UBND TT Cao Thượng   

119 024074001204 Trần Ngọc Huế UBND TT Cao Thượng   

120 024169011103 Nguyễn Thị Thuyết UBND TT Cao Thượng   

121 024172001039 Phạm Ánh Hồng UBND TT Cao Thượng   

122 019082003011 Nguyễn Đức Trung UBND TT Cao Thượng   

123 024088021350 Trần Văn Dũng UBND TT Cao Thượng   

124 024078001270 Trần Văn Thiện UBND TT Cao Thượng   

125 024064000847 Nguyễn Viết Viên UBND Xã Ngọc Châu   

126 024073001088 Dương Minh Cường UBND Xã Ngọc Châu   

127 024070000929 Phạm Đình Ngọc UBND Xã Ngọc Châu   

128 024088011952 Nguyễn Văn Quyền UBND Xã Ngọc Châu   

129 024182006961 Nguyễn Thị Thảo UBND Xã Ngọc Châu   
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130 024189011610 Giáp Thị Duệ UBND Xã Ngọc Châu   

131 024066000872 Ngô Xuân Lương UBND Xã Ngọc Châu   

132 024072008313 Nguyễn Đình Hiếu UBND Xã Ngọc Châu   

133 024091001035 Nguyễn Văn Trung UBND Xã Ngọc Châu   

134 024069013117 Nguyễn Văn Tuấn UBND Xã Phúc Sơn   

135 024077004856 Trần Quyền UBND Xã Phúc Sơn   

136 024078015126 Nguyễn Văn Thống UBND Xã Phúc Sơn   

137 024064016205 Lê Văn Sinh  UBND Xã Phúc Sơn   

138 024182018439 Nguyễn Thị Hiên UBND Xã Phúc Sơn   

139 024072017505 Dương Văn Hà UBND Xã Phúc Sơn   

140 024193016610 Giáp Thu Chiêm UBND Xã Phúc Sơn   

141 024084007647 Lương Hải Linh UBND Xã Phúc Sơn   

142 024065013191 Nguyễn Văn Khoa UBND Xã Tân Trung   

143 024077006040 Nguyễn Văn Quảng UBND Xã Tân Trung   

144 024080004353 Đặng Văn Vĩnh UBND Xã Tân Trung   

145 024065014941 Nguyễn Văn Hùng UBND Xã Tân Trung   

146 024066011466 Bùi Văn Thu UBND Xã Tân Trung   

147 024174007437 Ngô Thị Nga UBND Xã Tân Trung   

148 024190013708 Nguyễn Thị Huyền UBND Xã Tân Trung   

149 024186008348 Nguyễn Thị Thu Huyền UBND Xã Tân Trung   

150 024096005609 Trần Văn Tuấn UBND Xã Tân Trung   

151 024169014273 Vũ Thị Thủy UBND Xã Tân Trung   

152 024079009011 Nguyễn Văn Hưng UBND Xã Tân Trung   

153 024080010551 Dương Ngô Duy UBND xã Ngọc Vân   

154 024066026666 Thân Nhân Hoành UBND xã Ngọc Vân   

155 024067008199 Bùi Thanh Tuấn UBND xã Ngọc Vân   

156 024064010364 Dương Ngô Thi UBND xã Ngọc Vân   

157 024171015609 Thân Thị Hồng UBND xã Ngọc Vân   

158 024071018747 Nguyễn Hồng Phong UBND xã Ngọc Vân   

159 024093005904 Thân Nhân Thiện UBND xã Ngọc Vân   

160 024069007853 Nguyễn Văn Mạnh UBND xã Ngọc Vân   

161 024071015844 Nguyễn Ngọc Thiết UBND Xã Đại Hóa   

162 024065016270 Ngô Văn Thạch UBND Xã Đại Hóa   

163 024078009696 Phạm Văn Hạnh UBND Xã Đại Hóa   

164 024189008382 Nguyễn Thùy Linh UBND Xã Đại Hóa   

165 024186016850 Dương Thị Sự UBND Xã Đại Hóa   

166 024185010376 Trần Thị Loan UBND Xã Đại Hóa   

167 024069000791 Đỗ Văn Công UBND Xã Cao Xá   

168 024187013197 Đinh Thị Hồng Thúy UBND Xã Cao Xá   

169 024083002908 Dương Thị Huyền Anh UBND Xã Cao Xá   

170 024074014731 Nguyễn Văn Mười UBND Xã Cao Xá   

171 024171007246 Nguyễn Thị Hằng UBND Xã Cao Xá   

172 024172014162 Đinh Thị Huệ UBND Xã Cao Xá   

173 024192013390 Nguyễn Thị Xoan UBND Xã Cao Xá   

174 024065000822 Giáp Văn Vượng UBND Xã Cao Xá   

175 024073000612 Hoàng Tuấn Anh UBND Xã Cao Xá   
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176 024191001879 Nguyễn Thị Luyện  UBND Xã Cao Xá   

177 024083016938 Giáp Văn Hợi UBND Xã Cao Xá   

178 024086008977 Ngô Tuấn Anh UBND Xã Cao Xá   

179 024087001468 Phạm Văn Huấn UBND Xã Cao Xá   

180 024081023273 Ngụy Công Điện  UBND Xã Cao Xá   

181 024068000482 Nguyễn Quyết Chiến  UBND Xã Cao Xá   

182 024067000739 Nguyễn Văn Sinh UBND Xã Hợp Đức   

183 024075001266 Đặng Thanh Đăng UBND Xã Hợp Đức   

184 024079001398 Dương Ngọc Túy UBND Xã Hợp Đức   

185 024082002517 Phan Trọng Tùng UBND Xã Hợp Đức   

186 024083001349 Trần Xuân Điệp UBND Xã Hợp Đức   

187 024074001203 Lê Thanh Bình UBND Xã Hợp Đức   

188 024171001399 Ngô Thị Hoa UBND Xã Hợp Đức   

189 024193001643 Cáp Thị Quyên UBND Xã Hợp Đức   

190 001182038703 Nguyễn Thị Hương UBND Xã Hợp Đức   

191 024180013308 Nguyễn Thị Thanh Quyên UBND Xã Hợp Đức   

192 024076001964 Nguyễn Đức Thảo UBND Xã Hợp Đức   

193 024169001108 Nguyễn Thị Nguyệt UBND Xã Hợp Đức   

194 024064001163 Nguyễn Công Cử UBND Xã Hợp Đức   

195 024092001151 Nguyễn Trung Đức UBND Xã Hợp Đức   

196 024190002947 Phạm Thị Chữ UBND Xã Hợp Đức   

197 024174001438 Nguyễn Thị Ngát UBND Xã Hợp Đức   

198 024065011501 Nguyễn Văn Vững UBND Xã Ngọc Lý   

199 024074016112 Trịnh Quang Vượng UBND Xã Ngọc Lý   

200 024172008391 Nguyễn Thị Hường UBND Xã Ngọc Lý   

201 024077012067 Nguyễn Văn Hồi UBND Xã Ngọc Lý   

202 024172006964 Nguyễn Thị Xuyến UBND Xã Ngọc Lý   

203 024070015154 Nguyễn Văn Khương UBND Xã Ngọc Lý   

204 025191011147 Trần Thị Bích Thủy UBND Xã Ngọc Lý   

205 024083005628 Trần Xuân Thắng UBND Xã Ngọc Lý   

206 024181016929 Nguyễn Thị Chi UBND Xã Ngọc Lý   

207 024067000739 Nguyễn Văn Sinh UBND Xã Hợp Đức   

208 024075001266 Đặng Thanh Đăng UBND Xã Hợp Đức   

209 024079001398 Dương Ngọc Túy UBND Xã Hợp Đức   

210 024082002517 Phan Trọng Tùng UBND Xã Hợp Đức   

211 024083001349 Trần Xuân Điệp UBND Xã Hợp Đức   

212 024074001203 Lê Thanh Bình UBND Xã Hợp Đức   

213 024171001399 Ngô Thị Hoa UBND Xã Hợp Đức   

214 024193001643 Cáp Thị Quyên UBND Xã Hợp Đức   

215 001182038703 Nguyễn Thị Hương UBND Xã Hợp Đức   

216 024180013308 Nguyễn Thị Thanh Quyên UBND Xã Hợp Đức   

217 024076001964 Nguyễn Đức Thảo UBND Xã Hợp Đức   

218 024169001108 Nguyễn Thị Nguyệt UBND Xã Hợp Đức   

219 024064001163 Nguyễn Công Cử UBND Xã Hợp Đức   

220 024092001151 Nguyễn Trung Đức UBND Xã Hợp Đức   

221 024190002947 Phạm Thị Chữ UBND Xã Hợp Đức   



11 

 

 

222 024174001438 Nguyễn Thị Ngát UBND Xã Hợp Đức   

223 024065002849 Nguyễn Văn Lai UBND Xã Quang Tiến   

224 024068004615 Đinh Hữu Thành UBND Xã Quang Tiến   

225 024086015385 Hoàng Văn Doanh UBND Xã Quang Tiến   

226 024080013839 Nguyễn Duy Cường UBND Xã Quang Tiến   

227 024072018310 Nguyễn Đức Dũng UBND Xã Quang Tiến   

228 024192012037 Nguyễn Thị Thảo UBND Xã Quang Tiến   

229 024062004789 Lê Đức Thiện UBND Xã Quang Tiến   

230 024182010749 Nguyễn Thị Mai UBND Xã Quang Tiến   

231 024067000313 Ngô Đức Lập UBND Xã Lam Cốt   

232 024070000926 Đồng Văn Phái UBND Xã Lam Cốt   

233 024070002577 Giáp Văn Doan UBND Xã Lam Cốt   

234 024071001027 Đàm Xuân Hiển UBND Xã Lam Cốt   

235 024063002454 Dương Mai Long UBND Xã Lam Cốt   

236 024187002826 Vũ Thị Hương UBND Xã Lam Cốt   

237 024187001979 Hoàng Thị Dung UBND Xã Lam Cốt   

238 024088010529 Ngô Trung Hiếu UBND Xã Lam Cốt   

239 024185008727 Thân Thị Hảo UBND Xã Lam Cốt   

240 024185008727 Phạm Thị Thanh Hòa UBND Xã Lam Cốt   

241 024096000518 Vũ Văn Hùng UBND Xã Lam Cốt   

242 024052000519 Lê Văn Dung UBND Xã Lam Cốt   

243 024079006573 Giáp Văn Lộc UBND Xã Ngọc Thiện   

244 024069101329 Giáp Văn Quỳnh UBND Xã Ngọc Thiện   

245 024085001372 Nguyễn Anh Tuấn  UBND Xã Ngọc Thiện   

246 024177001116 Nguyễn Thị Thuỷ UBND Xã Ngọc Thiện   

247 024066000690 Nguyễn Văn Hưởng  UBND Xã Ngọc Thiện   

248 024092006835 Nguyễn Như Anh UBND Xã Ngọc Thiện   

249 024187002572 Phạm Thị Huyền  UBND Xã Ngọc Thiện   

250 035188004894 Hoàng Thị Trang UBND Xã Ngọc Thiện   

251 024085001372 Nguyễn Hải Cường UBND Xã Ngọc Thiện   

252 024079001400 Vũ Tiến Hùng UBND Xã Việt Ngọc   

253 024188002631 Nguyễn Thị Thảo UBND Xã Việt Ngọc   

254 024187002829 Đoàn Thị Thảo UBND Xã Việt Ngọc   

255 024065000826 Nguyễn Hồng Khanh UBND Xã Việt Ngọc   

256 024180001419 Hoàng Thị Mùi UBND Xã Việt Ngọc   
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